
 

Trang 1/3 

BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 01/12/2019 
                                                 Môn: CƠ LÝ THUYẾT 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                    (Đáp án - thang điểm gồm 3/3 trang) 
 

Câu Phần Nội dung Điểm 
1 a - Khảo sát sự cân bằng của vật A: giả thiết hệ trục tọa độ như hình vẽ. 

A

y

x
N

P

Q

 

0,5 
 

- Lập phương trình cân bằng 

x ms

y

F Q.cos - F P.sin 0
F N P.cos Q.sin 0

= α − α =

= − α − α =
∑
∑   

msF Q.cos -P.sin
N Q.sin P.cos

⇒ = α α
⇒ = α + α

 

 
0,25 
0,25 

- Điều kiện để vật không trượt:  

( )
( )

msF f .N Q.cos -P.sin f Q.sin P.cos
P sin f .cos 10.(0,5 0,5.0,866)Q 15,14

cos f .sin 0,866 0,5.0,5

≤ ⇒ α α ≤ α + α

α + α +
⇔ ≤ = =

α − α −

 

0,50 
 

0,50 

b - Khảo sát sự cân bằng của vật A: giả thiết hệ trục tọa độ như hình vẽ. 

A

y

x
N

P

Q

 

 
 
 
 

0,50 

- Lập phương trình cân bằng 

x ms

y

F Q.cos F P.sin 0
F N P.cos Q.sin 0

= α + − α =

= − α − α =
∑
∑          

 
0,25 
0,25 

- Điều kiện để vật không trượt:  

( )
( )

msF f .N P.sin Q.cos f Q.sin P.cos
P sin f .cos 10.(0,5 0,5.0,866)Q 0,6kN

cos f .sin 0,866 0,5.0,5

≤ ⇒ α − α ≤ α + α

α − α −
⇔ ≥ = =

α + α +

 

0,50 
 

0,50 
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Trang 2/3 

Câu Phần Nội dung Điểm 
Tổng điểm câu 1 4,0đ 

2 a Phân tích chuyển động:  
-  Bánh đai chuyển động quay quanh trục O. 
-  Vật A chuyển động tịnh tiến. 

 
0,25 
0,25 

 

0,25 

b Vật A chuyển động tinh tiến với 26 5AS x t= = +   

Điểm B thuộc Bánh đai, truyền chuyển động ròng rọc – dây:  

26 5 (rad)
50

AS t
R

ϕ
+

= =  

 

 
0,5 

 

Vận tốc góc của Bánh đai là : ( )
2

16 5 6' ' ( )
50 25

t t sω ϕ − +
= = = 

 
 

Gia tốc góc của Bánh đai là : ( ) ( ) 26' '' (s )
25

ε ω ϕ −= = =  

 

 

0,25 
 

0,25 

c Gia tốc từng phần và toàn phần của điểm C tại thời điểm t =10s: 

( ) ( ) ( ) ( )

2

2
2 2

2 2 2 2 2

6W 50 12( / )
25

6 10W 50 288( / )
25

W W W 12 288 288,25( / )

C

C

C C C

R cm s

R cm s

cm s

τ

η

τ η

ε

ω

= = × =

× = = × = 
 

= + = + =

 

 

 
0,5 

 
0,5 

 

0,25 

Tổng điểm câu 2 3,0đ 

3  Xác định chuyển động:  
- Điểm A, B chuyển động tịnh tiến 
- Thanh AB chuyển động song phẳng 
- Chiều chuyển động của điểm A từ trên xuống 

0,5 
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Trang 3/3 

Câu Phần Nội dung Điểm 
=> Tâm vận tốc tức thời P như hình vẽ: 

30
°

 

 
 
 
 
 

0,5 

Tìm vận tốc điểm A, vận tốc góc thanh AB: 

Ta có: A B B
AB A

V V V APV
AP BP BP

ω
×

= = ⇒ =   
0,5 

   Mà  AP = AB.cos300 = AB x (cm) 

           BP = AB.sin300 = AB x (cm) 
0,5 

      ⇒ VA =  = 34,64(cm/s) 0,5 

ωAB = (s-1) 0,5 

Tổng điểm câu 3 3,0đ 
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